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     TÒA ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ TÂY NINH            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        TỈNH TÂY NINH 

 

Bản án số: 79/2021/DS-ST 

Ngày: 14 -10-2021 

V/v “T  n         n sự về hợ  đồng  

v y tài sản; gó   ụi” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn T iết 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Trần T n P át; 

2. Ông Võ Hồng C  u. 

- Thư ký phiên tòa: bà Ngô T ị Cẩm Loan  T      T   án n  n   n t àn    ố 

T y Nin  tỉn  T y Nin . 

- Đại diện Viện Kiểm s t nh n   n thành ph  T    inh  tỉnh T    inh tham 

gia phiên toà: Ông Nguyễn K án  Bìn , Kiểm sát viên. 

Hôm n y ngày 14 t áng 10 năm 2021, tại trụ sở T   án n  n   n t àn    ố T y 

Ninh, tỉn  T y Nin  xét xử sơ t ẩm  ông    i vụ án t ụ l  số: 530/2020/TLST-DS 

ngày 03 t áng 11 năm 2020 về “T  n         n sự về Hợ  đồng v y tài sản; gó   ụi”, 

theo Quyết địn  đ   vụ án    xét xử số: 102/2021/QĐXXST-DS ngày 02 t áng 7 năm 

2021 và Quyết địn   oãn   iên t   số 63A/2021/QD9ST-DS ngày 27 t áng 7 năm 

2021 giữ   á  đ ơng sự: 

 - Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Kim T  sin  năm 1983; Địa chỉ: Số 51, tổ 1, hẻm 

14, đ ờng L, khu phố P     ờng S  t àn    ố T y Nin , tỉn  T y Nin    ó mặt. 

- Đồng bị đơn:  

1. Chị Nguyễn Thị Bí   C  sin  năm 1985; vắng mặt 

2. Anh Nguyễn T  sin  năm 1981; vắng mặt. 

Cùng địa chỉ: Số 645  đ ờng L, khu phố A     ờng S  t àn  phố T y Nin   tỉnh 

T y Nin . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Trong đơn khởi kiện ngày 27 tháng 10 năm 2020, quá trình giải quyết vụ án và tại 

phiên tòa, nguyên đơn chị Nguyễn Thị Kim T trình bày:  

Do  ó qu n  ệ quen biết nên   ị  ó   o vợ chồng chị Nguyễn Thị Bí   C vay 

tiền nhiều lần, cụ thể n   s u: 

+ Ngày 06-10-2018  m lịch chị C vay số tiền 45.000.000 đồng, thời hạn v y là 3-

4 t áng  lãi su t là 1%/t áng. Từ ngày v y   ị C trả đ ợc số tiền 10.500.000 đồng, 

  n nợ lại số tiền 34.500.000 đồng. 

+ Ngày 20-10-2018  m lịch chị C vay số tiền 25.000.000 đồng, thỏa thuận 3 

t áng đến 4 t áng  lãi su t 1%/t áng  từ khi vay chị C trả đ ợc số tiền 12.000.000 

đồng    n nợ lại số tiền 13.000.000 đồng. 

+ Ngày 25-10-2018  m lịch, chị C  ó v y số tiền 90.000.000 đồng, thỏa thuận 

thời hạn v y là 3 t áng đến 4 t áng  lãi su t 1%/t áng  từ đó đến n y      t ả. 

+ Ngày 16-11-2018  m lịch chi C  ó v y số tiền 30.000.000 đồng, thời hạn vay 

là 3 t áng đến 4 t áng  lãi su t 1%/t áng  từ khi vay chị C trả đ ợc số tiền 24.000.000 

đồng    n nợ lại số tiền 6.000.000 đồng. 

+ Ngày 10-01-2019  m lịch, chị C  ó n ờ chị tham gia 02 phần hụi 1.000.000 

đồng gồm 37 phần, chị C đã  ốt hụi hai phần là số tiền 22.980.000 đồng, chị C đã t ả 

đ ợc số tiền 25.500.000 đồng    n nợ lại số tiền 11.500.000 đồng. 

+ Ngày 15-01-2019  m lịch chị C nhờ chị tham gia hụi 5.000.000 đồng gồm 19 

phần, chị C đã  ốt đ ợc số tiền 55.800.000 đồng, chị C đã đóng  ụi đ ợc số tiền 

37.500.000 đồng    n nợ lại số tiền 57.500.000 đồng. 

Tổng số tiền vay chị C nợ chị là số tiền 143.500.000 đồng. Tổng số tiền hụi, chị 

C   n nợ là 69.000.000 đồng.  

Khi chị C vay tiền, tham gia hụi chị  ó yêu  ầu anh Nguyễn T là   ồng của chị C 

 ùng    tên gi y nợ n  ng   ị C nói  n  T đi làm x    ông  ó n à nên  n  T   ông 

   tên vào gi y nợ. Khi chị đến n à chi C l y tiền t ì   ị C   ông   o   ị gặp anh T. 

Khi vay tiền chị C nói mụ  đí   v y tiền để mu  bán đ t và   ị C  ó  ứa vợ chồng chị 

C sẽ  ùng  ó t á   n iệm trả lại tiền cho chị. Đến khi chị C   ông t ả tiền theo thỏa 

thuận t ì   ị  ó đến gặp chị C t ì   ị C nói là      bán đ t đ ợ  nên   ị Chị xin trả 

dần 4.000.000 đồng/t áng n  ng   ị C   ông t ực hiện. Nay chị yêu  ầu chị C và  n  

T  ùng  ó ng ĩ  vụ  oàn trả cho chị số tiền vay là 143.500.000 đồng và tiền hụi là 

69.000.000 đồng. 

* Bị đơn chị Nguyễn Thị Bí   C t ìn  bày n   s u:  

 Chị thừa nhận  ó m ợn tiền của chị Nguyễn Thị Kim T nhiều lần n     ị T 

t ìn  bày  tổng số tiền là 143.500.000 đồng  lãi su t thỏa thuận   ông   ải là 

1%/t áng  lãi su t thực tế chị đóng   o   ị T là quá n iều  n  ng   ị   ông n ớ cụ 

thể số tiền b o n iêu    i t ả tiền   ông g i gi y tờ gì. Đối với tiền hụi chị thừa nhận 
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 ó n ờ chị T tham gia hụi n     ị T t ìn  bày    ị đã trả tiền cho chị T n  ng   ông 

nhớ số tiền cụ thể là b o n iêu. Đến   i   ông  ó   ả năng t ả nợ nữ  nên   ị xin chị 

T trả dần 4.000.000 đồng/t áng   o  oàn  ản    ó   ăn nên   ị   ông t ả tiền cho chị 

T n   t ỏa thuận. Đối với chồng chị là  n  Nguyễn T t ì   i vay tiền, tham gia hụi 

anh T   ông biết. Do chị làm ăn t u  lỗ nên   ị đồng   tự  ó t á   n iệm trả cho chị T 

số tiền vay 143.500.000 đồng và tiền hụi là 69.000.000 đồng và xin t ả mỗi t áng từ 

2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. 

Bị đơn  n  Nguyễn T vắng mặt trong suốt quá t ìn  giải quyết vụ án  ũng n   tại 

  iên t    ôm n y nên   ông  ó bản tự    i và lời khai tại   iên t  . 

- Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh:  

Về tố tụng: Thẩm   án t ụ l  vụ án  t u thập chứng cứ, chuẩn bị xét xử và quyết 

địn  đ   vụ án    xét xử đều bảo đảm đúng quy định về thời hạn, nội dung, thẩm 

quyền của Bộ luật Tố tụng   n sự; Hội đồng xét xử  T        iên t   t ực hiện đúng 

t ìn  tự, thủ tụ  đối với   iên t     n sự. Những ng ời tham gia tố tụng đều thực hiện 

đúng quyền và ng ĩ  vụ củ  mìn         àn  tốt Nội quy   iên t  . 

Về nội dung: Căn  ứ Điều 463, Điều 466, Điều 469 và Điều 471 của Bộ luật D n 

sự 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy b n t  ờng 

vụ Quốc hội về án   í và lệ   í T   án  đề nghị Hội đồng xét xử: 

Ch p nhận một phần yêu  ầu khởi kiện của chị Nguyễn Thị Kim T về việc tranh ch p 

  n sự về Hợ  đồng v y tài sản  gó   ụi; buộc chị Nguyễn Thị Bí   C  ó ng ĩ  vụ  oàn trả 

cho chị Nguyễn Thị Kim T số tiền vay 143.500.000 đồng và tiền nợ hụi 69.000.000 đồng, 

ghi nhận chị T   ông yêu  ầu tín  lãi su t. 

Chị Nguyễn Thị Bí   C phải chịu án   í   n sự sơ t ẩm và tiền C   í giám định 

t eo quy địn    á  luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại phiên toà 

và căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên toà, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, xét thấy: 

[1] Về tố tụng: Chị Nguyễn Thị Kim T khởi kiện yêu  ầu giải quyết tranh ch p về 

hợ  đồng v y tài sản và gó   ụi đối với chị Nguyễn Thị Bí   C ị và  n  Nguyễn T. 

T eo quy định tại khoản 3  Điều 26; điểm a, khoản 1  Điều 35; điểm a, khoản 1  Điều 

39 Bộ luật Tố tụng D n sự t ì vụ án t uộc thẩm quyền giải quyết củ  T   án n  n   n 

t àn    ố T y Nin   tỉn  T y Nin . T ong quá t ìn  giải quyết vụ án và tại   iên t   

 ôm n y  n  Nguyễn T   ông đến t    mặt  ù t   án đã tống đạt hợp lệ, vì vậy Hội 

đồng xét xử tiến  àn  xét xử vắng mặt anh Nguyễn T là   ù  ợp với quy định tại Điều 227 

Bộ luật tố tụng   n sự. 
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[2] Về thời hiệu khởi kiện: T eo quy địn  Điều 429 Bộ luật D n sự 2015 thời hiệu 

khởi kiện để yêu  ầu T   án giải quyết tranh ch p hợ  đồng là 03 năm   ể từ ngày 

ng ời  ó quyền yêu  ầu biết hoặc phải biết quyền và lợi í    ợ    á   ủ  mìn  bị x m 

phạm. Do đó nguyên đơn   ởi kiện yêu  ầu T   án giải quyết tranh ch p hợ  đồng vay 

tài sản  gó   ụi là đảm bảo về thời hiệu khởi kiện t eo quy định tại Điều 429 Bộ luật 

D n sự 2015. 

[3] Về nội dung: Trong khoảng thời gian từ ngày 20-10-2018 AL   o đến ngày 

15-01-2019 AL chị Nguễn Thị Kim T  ó   o   ị Nguyễn Thị Bí   C vay nhiều lần với 

tổng số tiền 190.000.000 đồng   ó viết gi y nhận nợ, thỏa thuận ngày t ả nợ từ 3 t áng 

đến 4 t áng  ể từ ngày vay, thỏa thuận lãi su t là 1% t áng. Tín  đến nay chị T và   ị 

C thống nh t là   ị C   n nợ chị T tổng số tiền v y là 143.500.000 đồng. 

Đối với hụi chị C thừa nhận  ó n ờ chị T t  m gi  gó   ụi  ùm là 3   y vào ngày 

10-01-2019 AL và ngày 15-01-2019 AL và t ống nh t hiện n y   n nợ tiền hụi chết là 

69.000.000 đồng. 

Ngày 29-6-2021 T   án n  n   n t àn    ố T y Nin  lậ  Biên bản     giải 

t àn    á  bên đ ơng sự thống nh t chị C  ó ng ĩ  vụ trả cho chị T số tiền nợ v y là 

143.500.000 đồng và 69.000.000 đồng tiền nợ hụi  ngoài      ị C   n   ải chịu án   í 

  n sự sơ t ẩm và C   í giám định. 

 Ngày 30-6-2021 chị Nguyễn Thị Kim T  ó đơn xin t  y đổi qu n điểm  yêu  ầu 

T   án n  n   n t àn    ố T y Nin  xử buộc anh Nguyễn T (chồng chị C)  ùng  ó 

t á   n iệm  oàn trả nợ cho chị. 

 Tại   iên t      iến đại diện Viện kiểm sát n  n   n t àn    ố T y Nin  đề xu t, 

ch p nhận một phần yêu  ầu khởi kiện,  ùng  á  tài liệu đã t u t ậ   ó t ong  ồ sơ vụ 

án Hội đồng xét xử nhận th y  ó đủ  ăn  ứ chứng minh chị C nợ tiền vay 143.500.000 

đồng; nợ tiền hụi 69.000.000 đồng. Theo C T t ìn  bày việc chị C m ợn tiền và n ờ 

gó   ụi  ùm đem tiền về cho anh Nguyễn T  in   o n  và   ục vụ sinh hoạt  àng 

ngày   o gi  đìn    ị C nên yêu  ầu t   án xử buộc anh Nguyễn T và chị C  ó n ĩ  vụ 

 oàn trả tiền nợ cho chị. Xét t  y lời t ìn  bày  ủa chị T   ông  ó  ăn  ứ; bởi lẽ: Cá  

biên n ận nợ chị T cung c     o T   án   ỉ  ó   ị C    tên v y tiền    ông  ó   ữ    

của anh Nguyễn T,  ơn nữa khi chị T đến n à để đ i tiền t ì   ị C   ông   o   ị T gặp 

mặt anh Nguyễn T  ngoài     ũng   ông  ó  ăn  ứ nào   ứng minh chị C sử dụng số 

tiền nợ phục vụ cho sinh hoạt gi  đìn . Từ những    n tí   t ên  ó đủ  ơ sở xá  định 

anh Nguyễn T   ông biết chị C nợ tiền chị T nên   ông buộc anh Nguyễn T  ó t á   

nhiệm liên đối  oàn t ả tiền nợ cho chị T là  ó  ăn  ứ, nên  ần ch p nhận một yêu  ầu 

khởi kiện của chị Nguyễn Thị Kim T, ghi nhận chị Nguyễn Thị Kim T   ông yêu  ầu 

tín  lãi su t. 
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[4] Về án   í   n sự sơ t ẩm: chị Nguyễn Thị Bí   C phải chịu số tiền 10.625.000 

đồng án   í   n sự sơ t ẩm và 2.040.000 đồng tiền chi   í giám định. 

[5] Đề nghị củ  đại diện Viện Kiểm sát n  n   n t àn    ố T y Nin   tỉn  T y 

Nin  là   ù  ợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên đ ợc ch p nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào Điều 463, Điều 466, Điều 469 và Điều 471 của Bộ luật D n sự 2015; 

khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủa Ủy ban 

t  ờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm án   í  lệ   í T   án: 

1. Ch   n ận một phần yêu  ầu khởi kiện của chị Nguyễn Thị Kim T đối với chị 

Nguyễn Thị Bí   C í và  n  Nguyễn T về việc “Tranh ch p   n sự về Hợp đồng vay 

tài sản  gó   ụi”. Buộc chị Nguyễn Thị Bí   C  ó ng ĩ  vụ  oàn trả cho Nguyễn Thị 

Kim T số tiền vay 143.500.000 đồng và 69.000.000 đồng tiền nợ hụi. Tổng cộng hai 

khoảng 212.500.000 đồng (H i t ăm m ời hai triệu năm t ăm ngàn đồng), ghi nhận chị 

Nguyễn Thị Kim T   ông yêu  ầu tín  lãi. 

2. Án   í   n sự sơ t ẩm:  

+ Chị Nguyễn Thị Bí   C phải chịu 10.625.000 đồng (M ời triệu sáu t ăm   i 

m ơi lăm ngàn) tiền án   í. 

+ Chị Nguyễn Thị Kim T   ông   ải chịu án   í   n sự sơ t ẩm, Chi cục Thi 

 àn  án   n sự t àn    ố T y Nin   tỉn  T y Nin   oàn t ả số tiền 5.312.500 (năm 

triệu b  t ăm m ời   i ngàn năm t ăm) đồng tạm ứng án   í   n sự đã nộ  t eo biên 

lai thu số 0000802 ngày 03-11-2020 của Chi cụ  T i  àn  án   n sự t àn    ố T y 

Ninh, tỉn  T y Nin    o   ị Nguyễn Thị Kim T. 

3. C i   í tố tụng   á : 

Chị Nguyễn Thị Bí   Chi phải chịu tiền   i   í giám định 2.040.000 (hai triệu 

  ông t ăm bốn m ơi ngàn) đồng, chị T đã nộ  t  ớ  nên chị C i  ó ng ĩ  vụ  oàn t ả 

lại cho chi T số tiền 2.040.000 đồng. 

4. Về quyền   áng  áo: Nguyên đơn  ó quyền làm đơn   áng  áo t ong t ời hạn 

15 ngày  ể từ ngày tuyên án  bị đơn vắng mặt tại   iên t   đ ợc quyền   áng  áo 

trong hạn 15 ngày  ể từ ngày n ận đ ợc bản án  oặc niêm yết  ông    i tại nơi    t ú. 

5. T  ờng hợp bản án đ ợ  t i  àn  t eo quy định tại Ðiều 2 Luật T i  àn  án 

  n sự t ì ng ời đ ợ  t i  àn  án   n sự  ng ời phải t i  àn  án   n sự  ó quyền thỏa 

thuận t i  àn  án  quyền yêu  ầu t i  àn  án  tự nguyện t i  àn  án  oặc bị   ỡng chế 

t i  àn  án t eo quy định tại  á  điều 6  7 và 9 Luật T i  àn  án   n sự; thời hiệu thi 

 àn  án đ ợc thực hiện t eo quy định tại Ðiều 30 Luật T i  àn  án   n sự. 
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 Kể từ ngày bên đ ợ  t i  àn  án  ó đơn yêu  ầu t i  àn  án nếu bên   ải thi 

 àn  án      t i  àn  xong số tiền t ên t ì  àng t áng   n   ải chịu t êm số tiền lãi 

đối với số tiền chậm trả t ơng ứng với thời gian chậm trả t eo quy định tại khoản 2 

Điều 468 Bộ luật   n sự năm 2015. 

  

 Nơi nhận:                              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉn  T y Nin ;                 THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND TPTN; 

- THADS TPTN;       

- Cá  đ ơng sự; 

- L u  ồ sơ.                    

                                                                                Trần Văn Thiết                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


